
 

GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM 
 

Clinical Examinations / Khám lâm sàng 
- Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles Medical 

Clinic sẽ khám tổng quát, đặt các câu hỏi 
liên quan đến thể trạng, sức khỏe và đồng 
thời cung cấp thông tin tư vấn cho bệnh 
nhân 

- Kiểm tra bệnh sử cá nhân 
- Kiểm tra thị lực và sắc giác 
- Kiểm tra chỉ số cơ thể 
- Khám tai mũi họng 
- Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm 

phòng 
- Kiểm tra huyết áp 

 
Imagery & functional diagnosis / Chuẩn đoán 
hình ảnh & thăm dò chức năng 

- Đo loãng xương 
- Chụp X-Quang tim phổi 
- Chụp X Quang cột sống thắt lưng thẳng - 

nghiêng 
- Siêu âm tổng quát ổ bụng 
- Siêu âm tuyến giáp 
- Điện tâm đồ 

 
Lab tests/ Xét nghiệm 
Lipid panel/ Kiểm tra mỡ máu 

- Total cholesterol level 
- HDL-LDL cholesterol 
- Triglycerides 

Kidney Funtion/ chức năng thận 
- Kiểm tra chức năng thận 
- Xét nghiệm sinh hóa chức năng thận 
- Kiểm tra nồng độ Uric Acid 

Liver Enzymes/ Chức năng gan 
- Kiểm tra chức năng gan (SGOT-SGPT) 
- Kiểm tra chức năng gan (LFT) 

Hepatitis B tests/ Xét nghiệm kiểm tra viêm gan B 
- Xét nghiệm viêm gan B - Kháng nguyên bề 

mặt virút viêm gan B 
- Xét nghiệm viêm gan B - Kháng thể bề mặt 

virút viêm gan B 
Other Lab test/ Các xét nghiệm khác 

- Xét nghiệm công thức máu toàn phần 
- Xét nghiệm đường huyết lúc đói 

GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 
 

Clinical Examinations / Khám lâm sàng 
- Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles Medical 

Clinic sẽ khám tổng quát, đặt các câu hỏi 
liên quan đến thể trạng, sức khỏe và đồng 
thời cung cấp thông tin tư vấn cho bệnh 
nhân 

- Kiểm tra bệnh sử cá nhân 
- Kiểm tra thị lực và sắc giác 
- Kiểm tra chỉ số cơ thể 
- Khám tai mũi họng 
- Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm 

phòng 
- Kiểm tra huyết áp 

 
Gynecology exam & Lab test for Female / Khám 
phụ khoa và các xét nghiệm dành cho Nữ 

- Khám vú cho nữ 
- Khám phụ khoa cho nữ (dành cho nữ đã 

lập gia đình) 
- Soi tươi huyết trắng 
- Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (cho nữ giới) 

 
Imagery & functional diagnosis / Chuẩn đoán 
hình ảnh & thăm dò chức năng 

- Đo loãng xương 
- Chụp X-Quang tim phổi 
- Chụp X Quang cột sống thắt lưng thẳng - 

nghiêng 
- Siêu âm tổng quát ổ bụng 
- Siêu âm vú (Đối với nữ) 
- Siêu âm tuyến giáp 
- Điện tâm đồ 

 
Lab tests/ Xét nghiệm 
Lipid panel/ Kiểm tra mỡ máu 

- Total cholesterol level 
- HDL-LDL cholesterol 
- Triglycerides 

Kidney Funtion/ chức năng thận 
- Kiểm tra chức năng thận 
- Xét nghiệm sinh hóa chức năng thận 
- Kiểm tra nồng độ Uric Acid 

Liver Enzymes/ Chức năng gan 
- Kiểm tra chức năng gan (SGOT-SGPT) 



- Xét nghiệm phát hiện sớm bệnh tiểu 
đường 

- Xét nghiệm nồng độ Vitamin D trong máu 
- Phân tích nước tiểu 
- Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp FT3 
- Xét nghiệm tuyến giáp TSH 
- Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp FT4 

Cancer marker/ Xét nghiệm tầm soát ung thư 
- PSA toàn phần - Xét nghiệm dấu ấn ung 

thư tiền liệt tuyến  
- CA 19-9 - Xét nghiệm tầm soát ung thư 

tuyến Tụy 
- CEA - Xét nghiệm tầm soát ung thư đại 

trực tràng 
- AFP (Alpha Feto Protein) - Xét nghiệm tầm 

soát ung thư Gan 
- CYFRA 21-1 - Xét nghiệm tầm soát ung thư 

phổi 

- Kiểm tra chức năng gan (LFT) 
Hepatitis B tests/ Xét nghiệm kiểm tra viêm gan B 

- Xét nghiệm viêm gan B - Kháng nguyên bề 
mặt virút viêm gan B 

- Xét nghiệm viêm gan B - Kháng thể bề mặt 
virút viêm gan B 

Other Lab test/ Các xét nghiệm khác 
- Xét nghiệm công thức máu toàn phần 
- Xét nghiệm đường huyết lúc đói 
- Xét nghiệm phát hiện sớm bệnh tiểu 

đường 
- Xét nghiệm nồng độ Vitamin D trong máu 
- Phân tích nước tiểu 
- Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp FT3 
- Xét nghiệm tuyến giáp TSH 
- Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp FT4 

Cancer marker/ Xét nghiệm tầm soát ung thư 
- CA-125 - Xét nghiệm tầm soát ung thư 

buồng trứng 
- CA 19-9 - Xét nghiệm tầm soát ung thư 

tuyến Tụy 
- CEA - Xét nghiệm tầm soát ung thư đại 

trực tràng 

 


